
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm Hòa giải viên lao động 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Kế hoạch số 2034/KH-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh về tuyển 

chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm Hòa giải viên lao động gồm các ông (bà) có tên trong danh 

sách kèm theo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được 

giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 577/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ;        

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;    

- Các sở, ban, ngành tỉnh;      

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V4, CB; 

- Lưu: VT, Vx3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Người được bổ nhiệm Hòa giải viên lao động 

(Kèm theo Quyết định số………./QĐ-UBND ngày…../5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Đơn vị công tác  
Đơn vị trực tiếp quản 

lý 

1 Vũ Văn Ổn 13/10/1979 
Phòng Quản lý lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ 

2 Bùi Đức Hảo 09/02/1984 

3 Phàng Thị Thơm 23/01/1984 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đoàn Kết 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, phường Đoàn Kết 
4 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/4/1985 Phòng Văn hoá - Xã hội phường Đoàn Kết 

5 Giàng Quyết Thắng 20/8/1983 Văn phòng HĐND-UBND phường Đoàn Kết 

6 Phạm Thị Bảo Yến 08/8/1990 Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tân Phong 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội,  phường Tân Phong 
7 Bùi Minh Tú 18/02/1980 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong 

8 Nguyễn Thị Dung 04/6/1966 Hưu trí tại TDP số 14, phường Tân Phong 

9 Pờ Thị Lợi 16/3/1989 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Lư 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Bình Lư 10 Đỗ Thị Huế 27/7/1993 Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư 

11 Nguyễn Duy Thắng 20/10/1986 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bản Bo 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội,  xã Bản Bo 12 Phạm Thị Hiệp 16/6/1986 
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13 Lò Lục Tuấn 02/5/1979 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Khun Há Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Khun Há 14 Sùng A Hồ 18/02/1987 Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há 

15 Lý A Nủ 01/3/1991 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Lèng 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Tả Lèng 16 Nguyễn Thành Đạt 18/02/1996 Phòng Kinh tế, xã Tả Lèng 

17 Thùng Thị Tâm 10/10/1991 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Sin Suối Hồ 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Sin Suối Hồ 18 Nguyễn Thị Thắm 28/02/1983 

19 Bạc Cầm Tuyên 18/02/1985 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Than Uyên Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Than Uyên 20 Hà Xuân Hồng 25/12/1983 Văn phòng HĐND - UBND xã Than Uyên 

21 Hồ Thị Tình 05/8/1984 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Than 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mường Than 22 Lò Thị Yên 09/7/1986 

23 Lê Văn Yên 08/5/1990 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Kim 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mường Kim 24 Đoàn Thị Vân 26/11/1984 

25 Lù Thị Thắm 16/12/1989 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Khoen On Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Khoen On 26 Lò Văn Hồng 14/02/1988 TT Phục vụ hành chính công xã Khoen On 

27 Nguyễn Hữu Thức 29/10/1972 Hưu trí, Thôn 32 xã Tân Uyên 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Tân Uyên 28 Hà Văn Trung 10/6/1986 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân Uyên 



4 

 

29 Lò Thị Hương 21/9/1990 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Khoa 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mường Khoa 30 Lê Thị Kim Liên 03/01/1991 

31 Lò Thị Xuân 20/9/1986 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pắc Ta 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Pắc Ta 32 Triệu Phúc Vượng 01/6/1976 

33 Phạm Thị Lan 02/6/1984 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Sỏ Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Nậm Sỏ 
34 Lò Văn Đanh 04/9/1986 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Sỏ 

35 Chang A Dúng 14/6/1984 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Phong Thổ Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Phong Thổ 36 Lù Thu Hương 07/4/1994 Phòng Kinh tế xã Phong Thổ 

37 Hoàng Đức Thông 17/12/1988 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Khổng Lào Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Khổng Lào 38 Trần Ngọc Khánh 24/7/1984 Phòng Kinh tế xã Khổng Lào 

39 Vương Biên Thuỳ 18/4/1982 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Dào San 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Dào San 40 Phạm Thị Tuyến 17/10/1991 

41 Giàng A Lù 03/9/1990 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Sì Lở Lầu Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Sì Lở Lầu 42 Lự Văn Du 19/3/1989 Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu 

43 Lò Thị Yến 11/03/1990 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Sìn Hồ 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Sìn Hồ 44 Sùng Mý Xanh 02/01/1987 
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45 Lê Trí Huynh 01/8/1980 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tủa Sín Chải 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Tủa Sín Chải 
46 Phồng Cù Páo 08/3/1982 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tủa Sín Chải 

47 Liều A Sái 10/11/1987 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hồng Thu 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Hồng Thu 
48 Sùng A Chản 07/10/1993 

49 Sùng A Dìa 12/10/1992 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Tăm 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Nậm Tăm 
50 Tẩn Xuân Bình 06/6/1986 

51 Quàng Văn Muôn 19/7/1993 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Pu Sam Cáp 52 Quàng Thị Dương 01/01/1990 

53 Đỗ Danh Phúc 15/10/1990 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Mạ 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Nậm Mạ 
54 Lê Khả Thư 01/3/1990 Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ 

55 Bùi Văn Phú 07/6/1987 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Cuổi 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Nậm Cuổi 
56 Tòng Văn Thư 22/6/1988 

57 Đinh Văn Sơn 10/5/1988 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Hàng 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Nậm Hàng 
58 Lâm Hồng Ngọc 04/4/1993 Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Hàng 
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59 Điêu Thị Thân 01/5/1990 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Lê Lợi 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Lê Lợi 
60 Vàng Thị Đoan 23/8/1990 

61 Tòng Thị Chung 19/7/1992 Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Mô 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mường Mô 
62 Phan Thị Tương 10/10/1973 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mô 

63 Cà Văn Khụt 23/7/1981 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pa Tần 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Pa Tần 
64 Lò Văn Nhoán 27/12/1985 

65 Lại Thị Huế 27/7/1972 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hua Bum 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Hua Bum 
66 Nguyễn Văn Thanh 26/8/1991 

67 Lý Thị Hiền 19/08/1984 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bum Tở Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Bum Tở 
68 Pờ Xè Pa 03/07/1995 Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Tở 

69 Lý Mỹ Ly 14/6/1983 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bum Nưa 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Bum Nưa 
70 Lò Thị Tô Hoài 25/9/1992 

71 Lỳ Xè Po 07/8/1983 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Tè 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mường Tè 
72 Tống Văn Nhẵn 20/07/1992 
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73 Vũ Văn Thống 09/06/1976 
Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mù Cả 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Mù Cả 
74 Lỳ Tý Pò 16/02/1990 

75 Đỗ Văn Khải 22/12/1983 Phòng Kinh tế xã Thu Lũm 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Thu Lũm 
76 Chu Hà Giá 20/5/1979 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Thu Lũm 

77 Sừng Khừ Chừ 18/4/1987 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pa Ủ 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Pa Ủ 
78 Lý Xú Pớ 11/02/1996 

79 Khà Văn Hương 03/05/1977 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tà Tổng 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội, xã Tà Tổng 
80 Khoàng Hừ De 18/7/1995 
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